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SHAKYAMUNI BUDDHA — LIFE, PATH
TO AWAKENING, TEACHING JOURNEY &

THE FOUR HOLY PLACES
ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI — CUỘC

ĐỜI, CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ, HÀNH
TRÌNH HOẰNG PHÁP & TỨ ĐỘNG TÂM
A concise English–Vietnamese presentation based primarily on the Early Buddhist

discourses (Nikāyas), with later traditional details identified as such.
Bản trình bày Anh–Việt ngắn gọn, chủ yếu dựa trên các kinh điển Phật giáo sơ kỳ

(Nikāya); các chi tiết thuộc truyền thống hậu kỳ được ghi rõ.

1. From Prince Siddhattha to the Great Renunciation
English. Siddhattha Gotama was born among the Sakyans in the Himalayan foothill
region. Buddhist tradition remembers his birthplace as Lumbinī. Raised in a privileged
household, he eventually confronted the fundamental problem of human existence: birth,
aging, sickness and death. The early discourses do not present the familiar “four sights”
story in its fully developed later form, but they clearly preserve his reflection that he
himself was subject to aging, illness and death and therefore sought what is unborn,
unaging, unailing and deathless.

Tiếng Việt. Siddhattha Gotama sinh ra trong dòng họ Sakya ở vùng chân Hy Mã Lạp Sơn.
Truyền thống Phật giáo ghi nhớ Lumbinī là nơi Ngài đản sinh. Lớn lên trong hoàn cảnh
sung túc, Ngài đối diện với vấn đề căn bản của kiếp người: sinh, già, bệnh và chết. Kinh
điển sơ kỳ không kể câu chuyện “bốn cảnh” theo hình thức đầy đủ như các tiểu sử hậu kỳ,
nhưng ghi rõ sự quán chiếu của Ngài rằng chính mình cũng chịu già, bệnh và chết, nên
Ngài đi tìm cái không sinh, không già, không bệnh và bất tử.

According to DN 16, the Buddha later stated that he went forth at the age of twenty-nine.
Leaving household life, he became a homeless seeker—not to escape humanity, but to
discover liberation from suffering.

Theo DN 16, về sau Đức Phật nói rằng Ngài xuất gia lúc hai mươi chín tuổi. Rời đời sống
gia đình, Ngài trở thành một người du phương cầu đạo—không phải để trốn khỏi cuộc đời,
mà để tìm con đường giải thoát khổ đau.

Primary references: MN 26 (Ariyapariyesanā Sutta); MN 36 (Mahāsaccaka Sutta); DN 16 (Mahāparinibbāna
Sutta).
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2. The Path to Awakening
English. Siddhattha first studied with Āḷāra Kālāma and Uddaka Rāmaputta and mastered
the refined meditative attainments they taught. He recognized, however, that these
attainments did not bring final liberation. He then practiced severe asceticism to the
point of extreme physical weakness. Seeing that self-mortification did not lead to
awakening, he abandoned it.

Tiếng Việt. Siddhattha trước tiên học với Āḷāra Kālāma và Uddaka Rāmaputta, thành tựu
các tầng thiền định vi tế mà các vị này giảng dạy. Tuy nhiên, Ngài nhận ra những thành
tựu ấy chưa đưa đến giải thoát rốt ráo. Sau đó Ngài thực hành khổ hạnh khắc nghiệt đến
mức thân thể suy kiệt. Thấy rằng hành xác không dẫn đến giác ngộ, Ngài từ bỏ con đường
ấy.

He recalled a naturally collected and wholesome meditative state from his youth and
understood that such concentration need not be feared. Nourishing the body again, he
sat down to meditate at Uruvelā—later known as Bodh Gayā. The early discourses
describe his awakening in terms of direct knowledge: understanding the nature and
ending of suffering, destroying the mental defilements, and attaining liberation.

Ngài nhớ lại một trạng thái thiền định tự nhiên, an tịnh và thiện lành từ thời niên thiếu,
rồi hiểu rằng không cần phải sợ loại an lạc ấy. Sau khi nuôi dưỡng thân thể trở lại, Ngài
ngồi thiền tại Uruvelā—về sau gọi là Bodh Gayā. Kinh điển sơ kỳ mô tả giác ngộ như sự
trực chứng: thấu hiểu bản chất và sự chấm dứt của khổ, đoạn tận các lậu hoặc và đạt giải
thoát.

The path he subsequently taught is summarized by the Four Noble Truths: suffering; its
origin in craving; its cessation; and the path leading to cessation. That path is the Noble
Eightfold Path: right view, intention, speech, action, livelihood, effort, mindfulness and
concentration.

Con đường Ngài giảng dạy sau đó được tóm lược trong Tứ Diệu Đế: Khổ; nguyên nhân của
Khổ là ái; sự chấm dứt Khổ; và con đường đưa đến sự chấm dứt ấy. Con đường đó là Bát
Chánh Đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh
tấn, chánh niệm và chánh định.

Primary references: MN 26; MN 36; SN 56.11 (Dhammacakkappavattana Sutta).
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3. The Teaching Journey
English. After awakening, the Buddha initially hesitated to teach because the Dhamma he
had realized was profound and difficult to see. He then resolved to teach. At Isipatana
near Vārāṇasī—modern Sarnath—he met the five ascetics who had formerly practiced
with him. There he gave the discourse remembered as the “Setting in Motion of the
Wheel of Dhamma,” teaching the Middle Way, the Four Noble Truths and the Noble
Eightfold Path.

Tiếng Việt. Sau khi giác ngộ, ban đầu Đức Phật do dự trước việc giảng dạy vì Pháp Ngài
chứng ngộ rất sâu xa và khó thấy. Sau đó Ngài quyết định truyền dạy. Tại Isipatana gần
Vārāṇasī—Sarnath ngày nay—Ngài gặp lại năm vị khổ hạnh từng tu cùng mình. Tại đây
Ngài thuyết bài kinh được ghi nhớ là “Chuyển Pháp Luân”, trình bày Trung Đạo, Tứ Diệu
Đế và Bát Chánh Đạo.

For the remainder of his life, the Buddha traveled principally through the Ganges plain,
teaching monks, nuns, kings, householders, laborers, brahmins and wandering ascetics.
Important centers included Rājagaha, Sāvatthī, Vesālī and Kosambī. A monastic
community—the Saṅgha—developed around the teaching. The Buddha repeatedly
emphasized ethical conduct, meditation/concentration and wisdom as mutually
supporting dimensions of the path.

Trong phần đời còn lại, Đức Phật chủ yếu du hành trên đồng bằng sông Hằng, giảng dạy
cho tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, vua chúa, cư sĩ, người lao động, bà-la-môn và các du sĩ. Những
trung tâm quan trọng gồm Rājagaha, Sāvatthī, Vesālī và Kosambī. Tăng đoàn (Saṅgha)
hình thành quanh giáo pháp. Đức Phật nhiều lần nhấn mạnh giới hạnh, thiền định và trí
tuệ là những phương diện hỗ trợ lẫn nhau trên con đường tu tập.

In his final journey, preserved at length in DN 16, he traveled through several
communities before reaching Kusinārā (modern Kushinagar). There, lying mindfully
between twin sāla trees, he entered final Nibbāna (Parinibbāna).

Trong hành trình cuối cùng được DN 16 ghi lại khá chi tiết, Ngài đi qua nhiều địa phương
trước khi đến Kusinārā (Kushinagar ngày nay). Tại đây, nằm trong chánh niệm giữa hai
cây sāla, Ngài nhập Niết-bàn hoàn toàn (Parinibbāna).

Primary references: SN 56.11; Vinaya Mahāvagga; DN 16.
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4. The Four Holy Places — Tứ Động Tâm
In DN 16, the Buddha identifies four places that a faithful disciple may visit with a sense
of spiritual urgency and inspiration. These are the scriptural foundation for the Buddhist
pilgrimage tradition known in Vietnamese as Tứ Động Tâm.

Trong DN 16, Đức Phật nêu bốn nơi mà người đệ tử có lòng tin có thể đến chiêm bái với
tâm xúc động, tinh tấn và được khơi dậy niềm cảm hứng tu tập. Đây là nền tảng kinh điển
của truyền thống hành hương gọi là Tứ Động Tâm.

1. Lumbinī — Birth / Đản sinh
“Here the Tathāgata was born.” Lumbinī, in present-day Nepal, is traditionally identified
as the Buddha’s birthplace. The Aśokan pillar inscription at Lumbinī provides important
early archaeological testimony linking the place with the Buddha’s birth.

“Nơi đây Như Lai đản sinh.” Lumbinī, thuộc Nepal ngày nay, được truyền thống xác định
là nơi Đức Phật đản sinh. Trụ đá Aśoka tại Lumbinī là chứng tích khảo cổ rất sớm và quan
trọng liên hệ địa điểm này với sự đản sinh của Đức Phật.

2. Bodh Gayā — Awakening / Thành đạo
“Here the Tathāgata awakened to unsurpassed perfect awakening.” The early texts call
the area Uruvelā. The Bodhi Tree and the site of awakening became the heart of Bodh
Gayā.

“Nơi đây Như Lai chứng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.” Kinh điển sơ kỳ gọi vùng
này là Uruvelā. Cây Bồ-đề và nơi thành đạo trở thành trung tâm linh thiêng của Bodh
Gayā.

3. Sarnath — First Turning of the Dhamma Wheel / Chuyển Pháp Luân
“Here the unsurpassed Wheel of Dhamma was set in motion.” At Isipatana, modern
Sarnath, the Buddha taught the five ascetics and proclaimed the Middle Way and Four
Noble Truths.

“Nơi đây Pháp Luân vô thượng được chuyển vận.” Tại Isipatana, Sarnath ngày nay, Đức
Phật giảng cho năm vị khổ hạnh, tuyên thuyết Trung Đạo và Tứ Diệu Đế.

4. Kushinagar — Parinibbāna / Nhập Niết-bàn
“Here the Tathāgata was fully quenched in the element of Nibbāna without remainder.”
Kusinārā, modern Kushinagar, is remembered as the place of the Buddha’s final passing.

“Nơi đây Như Lai hoàn toàn tịch diệt trong Niết-bàn không còn dư y.” Kusinārā,
Kushinagar ngày nay, được ghi nhớ là nơi Đức Phật nhập Đại Niết-bàn.

Primary reference: DN 16, Mahāparinibbāna Sutta, section on the Four Inspiring Places.
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5. Authenticity & Sources
English. This presentation deliberately distinguishes early scriptural material from later
biographical tradition. The central outline—renunciation, training under two teachers,
asceticism, awakening, first teaching, decades of teaching, final journey and the four
pilgrimage places—is grounded primarily in the Pāli Nikāyas and Vinaya. Traditional
details may be meaningful within Buddhist devotional history, but they should not
automatically be presented as words found in the earliest discourses.

Tiếng Việt. Bản trình bày này chủ ý phân biệt tư liệu kinh điển sơ kỳ với truyền thống tiểu
sử hình thành về sau. Khung chính—xuất gia, học với hai vị thầy, khổ hạnh, giác ngộ, bài
pháp đầu tiên, nhiều thập niên hoằng pháp, hành trình cuối cùng và bốn thánh tích hành
hương—chủ yếu dựa trên Nikāya Pāli và Luật tạng. Những chi tiết truyền thống vẫn có
giá trị trong lịch sử tín ngưỡng Phật giáo, nhưng không nên tự động trình bày như lời có
sẵn trong các kinh điển sớm nhất.

Principal canonical sources / Nguồn kinh điển chính:
• MN 26 — Ariyapariyesanā Sutta (The Noble Search): renunciation, teachers, search for
awakening, decision to teach.
• MN 36 — Mahāsaccaka Sutta: severe asceticism, abandonment of self-mortification,
meditation and awakening.
• SN 56.11 — Dhammacakkappavattana Sutta: Middle Way, Four Noble Truths, first
teaching at Isipatana.
• DN 16 — Mahāparinibbāna Sutta: final journey, final instructions, Parinibbāna, and the
Four Inspiring Places.
• Vinaya Piṭaka, Mahāvagga: awakening narrative, first disciples and early development
of the Saṅgha.

Historical note / Ghi chú lịch sử: Exact calendar dates for the Buddha’s birth and Parinibbāna
remain debated among modern scholars and differ among Buddhist traditions. For an
authenticity-focused introductory page, it is safer to present the life sequence without asserting one
disputed chronology as certain.

Prepared as a concise study and website text. English–Vietnamese. / Soạn như tài liệu học tập và giới thiệu
trên website, Anh–Việt.



